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STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ Số tháng 

chậm  đóng 

Số tiền chậm đóng 

BHXH, BHYT, BHTN 

1 0110034989 Công ty TNHH Anh ngữ Evi P12A03, tòa CT2B, Khu đô thị Nghĩa Đô (cuối ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) 6 89,134,559 

2 2900798191 Công ty  CP Đầu tư xây dựng và dự án Việt Nam SN B23 Nơ 15 KĐT Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 15 89,111,807 

3 2300381127 Hộ kinh doanh góc bếp Hoàng Lan Số 6, ngách 2, ngõ 34 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ 15 89,034,326 

4 0109779514 Công ty TNHH Du lịch và Giáo dục Minh Khôi Số 16/18/20, ngõ 19 Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 10 88,820,008 

5 0109865040 Công ty CP Phòng cháy chữa cháy Đức Nhật Số 482A, tổ dân phố Quyết Tâm, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 19 88,680,166 

6 0107855752 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hà Số 583 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 17 88,666,553 

7 0105536292 Công ty  CP Đầu tư, Sản xuất và Phát triển công nghệ mới Hanoitech Số 21, lô TT6.2, Khu đô thị Ao Sào, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 7 88,615,204 

8 0104835878 Công ty TNHH Máy tính Khôi Nguyên 41B đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 6 88,532,974 

9 0106628267 Công ty  TNHH Học viện Quản lý giáo dục quốc tế ATI Đối diện ngõ 281 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 16 88,509,330 

10 0101531374 Công ty CP Kỹ thuật Cơ giới xây dựng Thăng Long 214B2 TT Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 13 88,463,737 

11 0108892482 Công ty  CP Tập đoàn Hoàng Nguyên Số nhà G1A, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội 18 88,422,115 

12 0107760557 Công ty  CP Thương mại và Xây dựng Phú Đức BT05, 17 An Vượng, Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 9 88,233,307 

13 0102612562 Công ty CP Tư vấn khảo sát & Thiết kế công trình Thân Hồng Quang Ngõ 45 Trần Thái Tông, P201, nhà B, tổ 46 Dịch Vọng, phố Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội 6 88,140,112 

14 0104910934 Công ty CP Đầu tư công nghệ và Giải pháp TMC Việt Nam Tầng 5, tòa nhà Tân Hồng Hà, số 317 Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6 88,134,343 

15 0106569477 Công ty TNHH Phong Đăng Phát Số 75 Tăng Thiết Giáp, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 18 88,104,154 

16 0108722459 Công ty CP Tái cơ cấu doanh nghiệp HTD Tầng 6 tòa nhà C PLUS OFFICE, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 17 88,036,188 

17 0107405249 Công ty TNHH Sản xuất cơ khí Ba Sao Số 2, lô 2, Cụm CN Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội 7 87,978,271 

18 001193023683 Lớp mầm non độc lập Ước Mơ Nhỏ Tầng 2, tòa A, chung cư HH Tecco Skyville, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội - 0982285536 7 87,900,552 

19 0109240345 Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng phát triển Cơ điện Trung Thành Số 08, ngõ 124 phố Hòe Thị, phường Xuân Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 12 87,880,209 

20 0108826722 Công ty CP  Inon Tầng 3, tòa nhà 110-112 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 9 87,826,493 

21 0110143593 Công ty CP Youcare Tầng 7, tòa nhà 59 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 6 87,817,131 

22 0104355617 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hoàng Tiến Phát Số 6, ngõ 1/2/5 đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6 87,773,122 

23 0107781765 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Hưng Minh Phát Nhà số 8, ngách 70/43/19, phố Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 24 87,694,870 

24 0106571821 Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Hoàng Gia 242 đường Láng, phường Thiện Quang, Đống Đa, Hà Nội 6 87,682,078 

25 0105929007 Công ty CP Thương mại Galaxy Phòng 608, tầng 6, tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 8 87,523,229 

26 0108633470 Công ty CP Kiến trúc xây dựng và đầu tư Vicohome Nguyễn Hà - 0372922263 - số nhà 200 phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội 13 87,323,335 

27 0106153140 Công ty TNHH Quảng cáo và Thương mại Đô Thành Số 12, ngõ 36 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 21 87,287,051 

28 0107359602 Công ty  TNHH Khoa học Kỹ thuật ứng dụng Thành Hưng Tầng 8, số nhà 119A phố Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 6 87,226,044 



29 0105549125 Công ty TNHH Phát triển thương mại và Dịch vụ máy tính Trang Linh 12A2 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm 10 87,143,156 

30 0109166613 Công ty CP Iron Cobra Việt Nam Số 8, Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 22 87,024,724 

31 0110012209 Công ty TNHH Canvas Gate Việt Nam Căn hộ số 03, khu nhà ở Công an quận Hoàng Mai, ngõ 79 Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng 
Mai, Hà Nội 

16 87,016,999 

32 0106340302 Công ty TNHH B&F Việt Nam Số 20, ngõ 61 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 6 86,975,772 

33 0107833815 Công ty TNHH Thương mại vật liệu xây dựng Hùng Vương Xóm Nhì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 7 86,965,720 

34 0109212820 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng HTC Việt Nam Số 11, ngõ 168 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 12 86,950,043 

35 0106336666 Công ty CP Tư vấn Đầu tư năng lượng Vạn Niên Số 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 15 86,725,327 

36 0105929141 Công ty CP Công nghiệp xây dựng Đạt Phát Tầng 11, tòa nhà Licogi13 Tower, 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 14 86,624,004 

37 0104725755 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật Hoàng Sơn Số 5, ngách 94|45 phố Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 18 86,588,538 

38 0109322414 Công ty  CP Đầu tư khách sạn Tháng Tám Lô G26, Khu đấu giá Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 10 86,494,950 

39 0110022045 Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Phát Số 3B/105 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 21 86,450,736 

40 0108584093 Công ty TNHH Sơn tĩnh điện Hùng Phát T1-1607 Sun Ancora, số 3 phố Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 21 86,402,803 

41 0107949129 Công ty TNHH Mỹ phẩm Seoulista Việt Nam Số 69 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 12 86,270,176 

42 0105932183 Công ty TNHH Cơ điện Thái An P602, số 35, ngõ 45 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 6 86,240,921 

43 0109442197 Công ty CP Giải pháp Y tế thông minh Việt Nam Căn 0512 - B18 - Times City, số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 19 86,127,858 

44 0109559886 Người nước ngoài đóng BHXH, BHYT- Công ty TNHH Millennium Energy VN Phòng 603, Tòa nhà Trung tâm, 31 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 8 86,077,452 

45 0106629158 Công ty CP Đông Đô 68 Số 261B1 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội 17 86,036,835 

46 0109647998 Công ty CP VSA Group 81B Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 10 86,024,381 

47 0104883938 Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức Hoài Đức, Hà Nội 6 85,936,207 

48 0107819994 Công ty CP B Company Tầng 7, 34 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội 8 85,907,554 

49 0102393046 Công ty CP M.E.R Việt Nam Số nhà 272 HTT4 Lacasta, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội 14 85,681,478 

50 0107708412 Công ty TNHH Đầu tư, Thương mại và Sản xuất DTM Số 22, ngõ 132 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 11 85,661,878 

51 0104064784 Công ty  CP Cơ điện và Xây dựng Hà Nội Liền kề 487 dịch vụ 10, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 8 85,660,086 

52 0109848140 Công ty CP Ứng dụng công nghệ Sơn Nadico Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 6 85,631,765 

53 0110278946 Công ty CP Phát triển thương mại và đầu tư xây dựng Kalika LK16-37 Dọc Bún 2, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 6 85,611,675 

54 0109444606 Công ty CP Tiger Sport Villa E03, phố Hoàng Trọng Mậu, Khu Đô thị The Manor, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 12 85,584,655 

55 0106836348 Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại thép Minh Đức P304 Tòa nhà trung Rice City - Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 10 85,508,452 
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56 0109293996 Công ty Đấu giá Hợp danh An Bình Số 5, C4, Lô 2 Khu tái định cư Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội 15 85,322,004 

57 0107322056 Công ty TNHH Điện nước Minh Đức Tầng 3, số 85 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 18 85,294,107 

58 0109917059 Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Thương mại Việt Hùng Số 38, ngõ 45 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 7 84,964,093 

59 0107553053 Công ty CP Xây dựng Nhiệt Đới BT15C37, số 17 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 20 84,823,428 

60 0110261974 Công ty CP Xuất nhập khẩu Sao Vàng Logistics Lô C16/44 khu C Geleximco đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 12 84,805,358 

61 0108677855 Công ty CP Thương mại Daco Việt Nam Ô đất số 47 - Lô 6, Khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 9 84,781,817 

62 0109789216 Công ty CP Đầu tư công nghệ và Dịch vụ Điện Lực Số nhà 25, ngách 45, ngõ 255 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 21 84,712,001 

63 0107936063 Công ty TNHH Nội thất FB Việt Nam Số 6, ngõ 167 đường Long Biên, tổ 27 Liên Gia 2, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 10 84,631,337 

64 0105642237 Công ty CP Hải An Phát Cty TNHH Phú Lương, Cầu chui dân sinh số 4- Đại lộ Thăng Long, Cụm Công nghiệp An Khánh, huyện 

Hoài Đức, Hà Nội 

23 84,619,952 

65 0106863937 Viện Nghiên cứu cây đàn hương và thực vật quý hiếm P6B tầng 6, tháp A tòa nhà Media, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 6 84,605,409 

66 0109290811 Công ty CP Tập đoàn Mk Global Số 40, ngõ 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội 8 84,539,008 

67 0109170320 Công ty CP PLG Số 37 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 23 84,480,993 

68 0108959384 Công ty TNHH H&H Bảo Minh Anh Nhà số 8, ngách 3/11 phố Phạm Tuấn Tài, tổ 7 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 8 84,326,177 

69 0108404382 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HP Việt Nam Anh Hoàng giám đốc: 0977117780 - Ki ốt E1, E2 phố Đại Từ, Khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, Hà Nội 

17 84,244,779 

70 0105341215 Công ty CP Phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt Số 41, ngõ 158 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 20 84,211,693 

71 0110120959 Công ty TNHH Thương mại D-Max Số 18B/89/147B đường Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 6 84,208,533 

72 0108901271 Công ty CP Tổ chức thị trường phát triển bền vững toàn cầu Salevalues TT7A-1 Khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 15 84,127,058 

73 0104616629 Công ty CP Đầu tư xây dựng và công nghiệp Đại Cát Số 3, khu tập thể Sơn tổng hợp Hà Nội, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội -  0966649169 7 84,113,190 

74 0109280891 Công ty TNHH Bất động sản Thiên Lộc An Thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 23 84,059,386 

75 0107330346 Công ty  CP Slatek Số 16 Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 16 83,948,315 

76 0106859031 Công ty CP Phát triển MITA Việt Nam Kiot 55 khu Trung tâm thương mại dịch vụ Trung Văn 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 7 83,933,537 

77 0500589601 Công ty CP In và Dịch vụ văn hóa sư phạm Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội 8 83,925,236 

78 0109196417 Công ty CP Trí tuệ và Công nghệ cao CNC Asia Số 29 ngõ 26 phố Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 19 83,693,587 

79 0110212656 Công ty CP Thương mại, Dịch vụ tư vấn và Đầu tư xây dựng Hoàng Linh Số 36, ngõ 285, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội 9 83,643,466 

80 0108604688 Công ty CP Đầu tư quốc tế Tín Nghĩa Tầng 1, nhà E3, số 7 đường Vũ Phạm Hàm, Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 22 83,579,937 

81 0108056135 Công ty CP Đầu tư Tam Anh Tầng 4, số 119A Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 15 83,493,871 

82 0109481936 Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Phát triển công nghệ Minh Phú Nhà C2 - 02 ngách 05, ngõ 120 đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 14 83,459,795 

83 0109899924 Công ty TNHH Thương mại may mặc Sơn Hòa Xóm Nợ Cộc, Đội 4, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 23 83,426,822 

84 Không có MST Mầm non Đồ Rê Mí Việt Số 69, ngõ 116 phố Miếu Đầm, P. Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 14 83,408,004 

85 0109828585 Công ty CP Công nghệ phần mềm Vstech Khu văn phòng tòa nhà Hacinco B3.7 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 14 83,363,641 

86 0106340239 Công ty  TNHH Phát triển thương mại dịch vụ tổng hợp Hoàng Minh Ô 41, lô 4 Đền Lừ I, quận Hoàng Mai, Hà Nội 16 83,286,329 

87 0106391346 Công ty TNHH Vận tải Thương mại tổng hợp Huy Hoàng Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, tổ 1, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 8 83,212,881 

88 0108568817 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Webest Thôn 6, Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội 10 83,212,597 

89 0101784872 Hộ kinh doanh nhà hàng gia đình BBQ 101K1 Hào Nam, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội 24 83,207,687 

90 0110020182 Công ty TNHH Công nghiệp IPA Việt Nam Số 6A, ngõ 24 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 15 83,164,287 

91 0106571370 Công ty CP Cơ điện TK Việt Nam Số 143 Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 14 83,157,186 

92 0108135429 Công ty CP Vật liệu xây dựng Nextbuild Tầng 2, số 41 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 19 83,123,745 



93 0108448037 Công ty CP Đầu tư xây dựng và cây xanh Hà Nội Số 9-TT15, đường Foresa 8C, Khu đô thị sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm 17 83,032,855 

94 0108430329 Công ty CP Đầu tư DLG Holdings Căn 12/7 tiểu khu Nadyne, Khu đô thị Parkcity, đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 14 83,025,920 

95 0108990680 Công ty TNHH Truyền thông và Công nghệ TMV Digital Tầng 6, 107a Nguyễn Phong Sắc, tòa AZ Lâm Viên, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 12 83,011,313 

96 0107520900 Công ty TNHH Long Dương Việt Nam Tầng 9, tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội 7 83,006,789 

97 0101491682 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Thành Số 59, ngách 51 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 6 83,001,491 

98 0500464592 Công ty TNHH Hoàng Khánh Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội 12 82,981,233 

99 0106615691 Công ty CP Sản xuất và Dịch vụ thương mại Sơn Việt KCN Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội - 0978711509; 978711509 6 82,709,208 

100 0107828163 Công ty TNHH Giải pháp thương hiệu Angito Việt Nam Đội 3 thôn Trung Quan, xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội 24 82,705,961 

101 0107432404 Công ty TNHH Thương mại thép công nghiệp Tầng 2, phòng 201 - tổng kho Lâm Sản, ngách 103, ngõ 53, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 6 82,506,551 

102 0106630354 Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Nova Group Lô CN5 Khu công nghiệp Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội 18 82,500,723 

103 0104581158 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Minh Lâm Số 29/48/145 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 24 82,484,894 

104 0108546563 Công ty CP Nội thất Fuli Số 150 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 19 82,424,561 

105 0110074999 Công ty CP Tập đoàn Nghiêng Complex Lô 25 BT4-3 KĐT Vinaconex 3, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 11 82,407,831 

106 0108914288 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng Nam Hưng Số 24, ngõ 339 Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 18 82,388,557 

107 0108322228 Công ty CP liên kết Bắc Hà Số nhà 16, ngõ 16, phố Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông 21 82,350,931 

108 0101909708 Công ty CP Golf Việt Nam Phòng 8B, tầng 8, tòa nhà số 71 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 8 82,345,601 

109 0107879344 Công ty TNHH GEC Việt Nam - Tây Ban Nha Số 9, dãy N5, ngõ 40 Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 7 82,273,693 

110 0900742389 Công ty TNHH MTV Bao bì Song Long Số 25 Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 9 82,246,232 

111 0109469449 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cơ điện Hải Ninh LK20 N017 Khu Đồng Dưa, đường Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội 18 82,147,813 

112 #N/A Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển công nghệ Tiên Phong Số 45C, ngõ 28/9 đường Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 7 81,989,160 

113 0109334593 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ thương mại Ánh Dương Số 58 khu đất dịch vụ Lk6C, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội 6 81,880,857 

114 0109172286 Công ty TNHH Cung ứng và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam Số 33, ngách 28, ngõ 260 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 16 81,876,411 

115 0105928638 Công ty CP Beta - HOD Việt Nam Tổ 1, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 16 81,858,876 

116 0102574317 Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhân Hòa No NM9A Cụm công nghiệp Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 17 81,845,212 

117 0108921574 Công ty CP Nội thất Ata Home Số nhà 242 Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội 24 81,828,111 

118 0101476973 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINLAND P510, tòa nhà CT5-ĐN 3 Khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6 81,825,826 

119 0106246758 Công ty CP Hệ thống Sigma Việt Nam Số 42-TT38 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội 6 81,767,947 

120 0306026492 Công ty CP Thủy Lợi Số 16, ngõ 83, tổ 1 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội 6 81,715,245 
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121 #N/A Hiệp hội Nhà sản xuất thân thiện môi trường Việt Nam Phòng A125, số 37 Hùng Vương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội 8 81,684,780 

122 0106490308 Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp STH Việt Nam CUTM06-20 khu dịch vụ Shop House Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội 23 81,683,002 

123 0101020958 Công ty TNHH Thiết bị Điện Quảng Nghi Số 94 Từ Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 11 81,611,438 

124 0109781150 Công ty CP Đầu tư công nghệ Cầu Giấy Nhà số 10, ngõ 17 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 18 81,458,687 

125 0107969767 Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Ánh Dương CT1B Hateco Apollo, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 21 81,378,270 

126 0105950778 Công ty CP Emarco J01-06, đường An Phú, Khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 14 81,341,424 

127 0108378171 Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh thiết bị công nghiệp 467 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 12 81,190,548 

128 0110119583 Công ty CP Đầu tư và Phát triển IDH Căn 14 Dự án nhà ở thấp tầng lô C9, KĐT mới Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 15 81,086,296 

129 0108238350 Người nước ngoài - Công ty TNHH Os Express Logistics Vina Số 6, ngõ 154 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 13 81,083,515 

130 0106562619 Công ty CP Việt construction Thăng Long Số 8, Tập thể Tổng cục VI - Bộ Công an, tổ 48, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 14 80,954,514 

131 0303800051-001 Chi nhánh Công ty CP Vinacam tại Hà Nội 200 Vũ Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 7 80,887,216 

132 0108935016 Hộ kinh doanh xưởng Thời trang FFC (Fstyle) Số 77 Nguyễn Hy Quang, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 21 80,865,951 

133 0110133531 Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp thương mại Đông Nam Thôn Kim Giang, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 16 80,811,967 

134 0107743375 Công ty CP Tư vấn, Thiết kế và Đầu tư xây dựng Land Decor Việt Số 17, tổ 25, ngách 49/66 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 17 80,779,467 

135 0108262804 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Fovico Toàn Cầu Số 19N8A Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 8 80,731,048 

136 0106220541 Công ty TNHH Bảo hành bảo trì Fuji Việt Nam Nhà số 4, ngách 2/16/30, đường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 23 80,650,026 

137 0109310056 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Bình An Số nhà 69 đường Xuân Thủy, tổ 23, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 15 80,648,362 

138 0110204655 Công ty CP Dịch vụ EDA NV17. KĐT mới Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 15 80,635,242 

139 0109879276 Công ty TNHH Maii.Ly Media Số 5, ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 14 80,569,322 

140 0108625039 Công ty CP Kiến trúc GEN Số 25, ngõ 38 phố Yên Lãng, quận Đống Đa, Hà Nội 16 80,524,643 

141 0108923363 Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Thương mại C&E Số 28E, ngõ 25 đường Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội - 0972171925 18 80,510,640 

142 0102034544 Công ty CP Tư vấn Phòng cháy chữa cháy Hà Nội Phòng 1604, tòa Trung Rice City, Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai,  Hà Nội 14 80,510,136 

143 0109888552 Công ty TNHH Thời trang Hồng Hà Thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 18 80,467,557 

144 0104878159 Công ty TNHH Xây dựng nhôm kính Việt Tech Tầng 4 tòa nhà Lê Xuân C15/D21, ngõ 100 P Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 13 80,463,755 

145 0109206584 Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục N2TP Tòa 17T1 Vinaconex 3 Cương Kiên, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 13 80,455,701 

146 0105002766 Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Tường Mai Số 154, ngõ 141, tổ 28, Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 16 80,403,698 

147 0109455534 Công ty CP Ecolodge Đảo Ngọc Số 73-Lô TT3D - Khu đô thị Phùng Khoang, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 18 80,396,502 

148 0107860431 Công ty CP Cơ điện Scon Tầng 11, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 11 80,376,049 

149 0109473283 Công ty TNHH Thương mại Điện tử - Điện lạnh Hùng Phát Số 1, ngõ 95 đường Gia Thượng, tổ 18 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 6 80,261,214 

150 0107984099 Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Đại An Số 5, ngõ 11 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 12 80,229,203 

 TỔNG 12,637,776,634 

 

 


